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7 LE53-10

8 LE54-10

9 LE54-30

10 EAF-02350

11 EAF-02351

12 EAF-02050

13 EAF-02051

14 LC1109-222

15 LC1109-207
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22 KR213-130M1Q02

No.
Stt

Code
Mã hàng

Description
Tên ph  tùngụ

FILTER ELEMENT KR1100-046P
L c tách d u KR1100-046Pọ ầ

MANHOLE COVER GASKET16"*12"*4"*3/4"
Roang đ m bình tách d u 16"*12"*4"*3/4"ệ ầ

ELEMENT, OIL FILTER ESD200
L c nh t inox ESD200ọ ớ

THERMO RESISTANCE BULB Pt350M10S-B
Đ u dò nhi t đ  Pt350M10S-Bầ ệ ộ

THERMO RESISTANCE BULB Pt350M10L-A
Đ u dò nhi t đ  Pt350M10L-Aầ ệ ộ

PRESSURE TRANSMITTER XSK-AC30M-320
Đ u dò áp su t  XSK-AC30M-320ầ ấ

PRESSURE TRANSMITTER XSK-AC10M-320
Đ u dò áp su t XSK-AC10M-320ầ ấ

PRESSURE TRANSMITTER,R-1,-0,1~1.0 Mpa
Đ u dò nhi t đ , R-1,-0,1~1.0 Mpaầ ệ ộ

PRESSURE TRANSMITTER,R-1, -0,1~3.0 Mpa
Đ u dò nhi t đ , ,R-1,-0,1~3.0 Mpaầ ệ ộ

PRESSURE TRANSMITTER KH14-S34 -0.1～1MPa
Đ u dò áp su t KH14-S34   -0.1ầ ấ ～1MPa

PRESSURE TRANSMITTER KH14-S34 -0.1～3MPa
Đ u dò áp su t KH14-S34   -0.1ầ ấ ～3MPa

PRESSURE TRANSMITTER KH14-S20 -0.1～1MPa
Đ u dò áp su t KH14-S20 -0.1ầ ấ ～1MPa

PRESSURE TRANSMITTER KH14-S20 -0.1～3MPa
Đ u dò áp su t KH14-S20 -0.1ầ ấ ～3MPa

THERMOMETER ASSY I-TYPE -50+50C
Nhi t k  lo i I  -50+50Cệ ế ạ

THERMOMETER ASSY I-TYPE 0+200C
Nhi t k  lo i I   0+200Cệ ế ạ

SOLENOID VALVE SXL5-4BL 220V
Van đi n t  SXL5-4BL 220Vệ ừ

THERMO RESISTANCE BULB Pt240M
Đ u dò nhi t đ  Pt240Mầ ệ ộ

CS1290-E10
CS1299-E10

POTENTIOMETER 200, 1K OHM
Bi n tr  tăng gi m t i 200, 1K OHMế ở ả ả

PRESSURE GAUGE (MYCOM) DU100D*2.0Mpa
Đ ng h  áp su t (MYCOM) DU100D*2.0Mpaồ ồ ấ

PRESSURE GAUGE (MYCOM) DU100D*1.5Mpa
Đ ng h  áp su t (MYCOM) DU100D*1.5Mpaồ ồ ấ

PRESSURE SWITCH SNSC106NQ003
R  le áp su t SNSC106NQ003ờ ấ

PRESSURE SWITCH HNSC130M1NQ002
R  le áp su t SNSC106NQ003ờ ấ



23
KR214-
106Q06

PRESSURE SWITCH ONSC106NQ006
R  le áp su t SNSC106NQ003ờ ấ
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